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Một số, nhiều cách ghi
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Số 14 có nhiều cách ghi: 14, mười bốn, 1 chục 4 đơn vị, 10 + 4, 1 bó và 4 que, hai khung chấm.
Đọc to từng yêu cầu, cho con làm bằng bút chì. Con tự đổi được mỗi thẻ ra số rồi mới so thì khen con.

1 Khoanh mọi thẻ có cùng số với thẻ ở đầu hàng.
Mỗi hàng có nhiều thẻ đúng.

mười
sáu

18
2 Viết các số theo thứ tự.

Hàng dưới: viết số của mỗi thẻ vào ô dưới thẻ trước, rồi mới xếp.

11 17 18

Từ bé đến lớn: , , , ,

16 − 1 1 chục 8
đơn vị mười một 10 + 2

Viết số:

Từ lớn đến bé: , , , ,
3 Nghe kỹ câu chuyện, viết phép tính rồi trả lời.

Bố mẹ đọc: Trong hộp có 15 cái bánh. Bỏ thêm
3 cái bánh nữa vào hộp. Trong hộp sẽ có bao
nhiêu cái bánh?

=

Trong hộp sẽ có cái bánh.

Bố mẹ đọc: Có tất cả 18 cái kẹo. 4 cái kẹo nằm
ngoài túi, còn lại ở trong túi. Trong túi có bao
nhiêu cái kẹo?

=
Trong túi có cái kẹo.
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Khoanh mọi thẻ có cùng số với thẻ ở đầu hàng.

mười
sáu

18
Khi con làm sai: Con khoanh nhầm: viết số của từng thẻ ra bên cạnh (đếm chấm, đếm bó và que, tính phép tính),
rồi so với số trong khung; thẻ nào khác số thì bỏ.

2 Viết các số theo thứ tự.

11 17 18

Từ bé đến lớn: 11 , 14 , 15 , 17 , 18

16 − 1 1 chục 8
đơn vị mười một 10 + 2

Viết số: 15 18 17 11 12
Từ lớn đến bé: 18 , 17 , 15 , 12 , 11

Khi con làm sai: Con xếp sai: viết số của từng thẻ dưới thẻ đó, rồi đặt các số lên dải số từ 0 đến 20; đọc theo dải
số từ trái sang phải là từ bé đến lớn.

3 Nghe kỹ câu chuyện, viết phép tính rồi trả lời.

Bố mẹ đọc: Trong hộp có 15 cái bánh. Bỏ thêm
3 cái bánh nữa vào hộp. Trong hộp sẽ có bao
nhiêu cái bánh?

15 + 3 = 18

Trong hộp sẽ có 18 cái bánh.

Bố mẹ đọc: Có tất cả 18 cái kẹo. 4 cái kẹo nằm
ngoài túi, còn lại ở trong túi. Trong túi có bao
nhiêu cái kẹo?

18 − 4 = 14
Trong túi có 14 cái kẹo.

Khi con làm sai: Con viết sai: vẽ sơ đồ tách gộp còn trống, cùng con đặt từng số của câu chuyện vào vòng của nó,
rồi hỏi “Câu hỏi hỏi vòng nào?”. Ở bài bánh, viết số bánh bỏ thêm trước rồi mới đến số bánh trong hộp cũng đúng.
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